
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 441, tờ bản đồ số 11, huyện lộ 04, ấp Phước Hậu, Xã An Phước, Huyện 
Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

04/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KHAI PHÓNG CỬU LONG

1301135203

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cơ sở lưu trú khác 5590

2. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

3. Dịch vụ ăn uống khác 5629

4. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

5. Giáo dục nhà trẻ 8511

6. Giáo dục mẫu giáo 8512

7. Giáo dục tiểu học 8521(Chính)

8. Giáo dục trung học cơ sở 8522

9. Giáo dục trung học phổ thông 8523

10. Đào tạo sơ cấp 8531

11. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

12. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

13. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

14. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

15. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

19. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

20. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KHAI PHÓNG CỬU 
LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MEKONG LIBERAL ARTS EDUCATION 
ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: GIÁO DỤC KHAI PHÓNG CỬU LONG LLC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945757890
Email: giaoduckhaiphongcuulong@gm

ail.com

Fax:
Website:
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21. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

25. Hoạt động chiếu phim 5914

26. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

27. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

28. Cung ứng lao động tạm thời 7820

29. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

30. Đại lý du lịch 7911

31. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

32. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

33. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

34. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

35. Hoạt động thể thao khác 9319

36. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

37. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

38. Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ 9411

39. Hoạt động của các hội nghề nghiệp 9412

40. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

41. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

42. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

43. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 9700

44. Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9810

45. Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9820

46. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 9900

47. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

48. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

49. Điều hành tua du lịch 7912

50. Vệ sinh chung nhà cửa 8121
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3.000.000.000 VNĐ

51. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa 
cháy và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 083187014610

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 367B, ấp Phú Lợi, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 367B, ấp Phú Lợi, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Nữ
27/07/1987 Kinh Việt Nam

06/02/2023 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       083187014610
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 367B, ấp Phú Lợi, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 367B, ấp Phú Lợi, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Nữ

27/07/1987 Kinh Việt Nam

06/02/2023 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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